
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN
PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THI LẦN 2 HOẶC HOÃN THI LẦN 1

STT Cơ sở KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

1 01 14 1213360142 Lê Công Đức Anh 13/8/2006 01TM14C1 Bảo mật mạng

2 01 15 1223360221 Nguyễn Phước Toàn 21/12/2007 01YS15C1 Bệnh nội khoa

3 01 14 1213360063 Huỳnh Minh Nhựt 23/03/2005 01DD14C1 Chăm sóc người bệnh truyền nhiễm

4 01 14 1213360063 Huỳnh Minh Nhựt 23/03/2005 01DD14C1 Chăm sóc sức khỏe trẻ em

5 01 13 1203240056 Lê Trần Lý Ngân 25/03/2002 01DS13A1 Chính Trị

6 01 14 1213360024 Trần Quỳnh Như 24/04/2002 01DD14C1 Điều Dưỡng Cơ Sở 2

7 01 14 1213360099 Trần Ngọc Anh 18/5/2006 01MK14C1 Định Giá Sản Phẩm

8 01 15 1223240066 Trần Ngọc Trúc Giang 27/08/2004 01YS15A1 Dược Lý

9 01 15 1223240076 Trần Ngọc Đan Nhã 06/01/1997 01YS15A1 Dược Lý

10 01 15 1223240007 Lâm Thị Hảo 02/08/2001 01YS15A1 Dược Lý

11 01 15 1223360140 Nguyễn Bình 18/03/2001 01YS15C1 Dược Lý

12 01 15 1223180023 Trần Thị Nhất Hạnh 11/07/1993 01YS15A1 Dược Lý

13 01 15 2223360521 Mai Thị Phương Thảo 09/01/2005 01YS15C1 Dược Lý

14 01 15 1223180013 La Mộng Điệp 14/05/1990 01YS15A1 Dược Lý

15 01 15 1223360191 Phạm Thị Hồng Đào 17/10/2007 01YS15C1 Dược Lý

16 01 15 1223240074 Trương Thị Huỳnh Nhi 18/12/2004 01YS15A1 Dược Lý

17 01 15 1223360184 Võ Trọng Phúc 07/02/2007 01PM15C1 Giáo Dục Thể Chất



STT Cơ sở KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

18 01 15 1223360023 Phan Thị Quỳnh Như 26/09/2007 01DS15C1 Hóa dược - dược lý 1

19 01 15 1223360249 Bùi Thị Phương Hoàn 03/05/2007 01DS15C1 Hóa dược - dược lý 1

20 01 15 1223360164 Nguyễn Thị Thùy Trang 10/10/2005 01DS15C1 Hóa dược dược lý 1

21 01 15 1223360282 Lê Đại Phúc 28/07/2005 01DS15C2 Hóa Học

22 01 15 1223360166 Nguyễn Thị Thúy Nga 15/09/2007 01DS15C1 Hóa học

23 01 11 1833610271 Lê Thị Thảo Quỳnh Quỳnh 01/03/2002 01DS11C1 Hóa Phân Tích

24 01 15 1223240092 Nguyễn Triệu Y Phụng 01/06/2000 01KT15A1 Kế toán Excel

25 01 13 1203360040 Võ Diệp Thanh Phong 13/06/2005 01YS13C1 Lý 10

26 01 13 1203360175 Nguyễn Ngọc Như Ý 26/08/2004 01KT13C1 Lý 11

27 01 13 1203360040 Võ Diệp Thanh Phong 13/06/2005 01YS13C1 Lý 11

28 01 13 1203360134 Lê Thị Thu Thảo 05/06/2004 01TW13C1 Lý 11

29 01 13 1203360050 Nguyễn Thị Ngọc Anh 19/09/2005 01DD13C1 Lý 11

30 01 13 1203360088 Lê Nguyễn Đức Huy 04/09/2005 01DS13C1 Lý 11

31 01 13 1203360046 Trần Thị Kim Thoa 07/07/2005 01KT13C1 Lý 11

32 01 13 1203360118 Nguyễn Phạm Hoàng Ngân 11/05/2005 01KT13C1 Lý 11

33 01 13 1203360107 Tô Thành Long 09/09/2005 01TM13C1 Lý 11

34 01 13 1203360137 Nguyễn Thị Như Ngọc 26/08/2005 01KT13C1 Lý 11

35 01 13 1203360054 Nguyễn Thị Ngọc Yến 19/08/2005 01KT13C1 Lý 11

36 01 13 1203360048 Trương Duy Bảo 08/12/2005 01KT13C1 Lý 11

37 01 15 1223240014 Trần Nhật Tài 26/01/2002 01TM15C1 Mạng Máy Tính



STT Cơ sở KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

38 01 15 1223360110 Đặng Thị Thanh Thảo 19/06/2003 01MK15C1 Marketing Căn Bản

39 01 15 1223240084 Nguyễn Thúy Nga 06/09/2003 01KT15A1 Marketing Căn Bản

40 01 15 2223360110 Nguyễn Lê Minh Ny 25/12/2007 01DN15C1 Nguyên Lý Kế Toán

41 01 15 1223360281 Trần Minh Tiến 07/09/2007 01MK15C1 Nguyên Lý Kế Toán

42 01 15 1223360130 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên 23/05/2007 01MK15C1 Nguyên Lý Kế Toán

43 01 15 1223360210 Nguyễn Thị Thanh Diệu 31/10/2007 01DD15C1 Nhập Môn Ngành Điều Dưỡng

44 01 15 1223360236 Hồ Văn Phước 07/11/2007 01TM15C1 Pháp Luật

45 01 15 1223360270 Phan Kim Hoàng Phúc 07/01/2007 01PM15C1 Quản Trị Mạng Windows Server

46 01 15 1223360162 Nguyễn Hoàng Thái 25/07/2007 01PM15C1 Quản Trị Mạng Windows Server

47 01 13 1203360040 Võ Diệp Thanh Phong 13/06/2005 01YS13C1 Sinh 10

48 01 13 1203360091 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân 06/09/2005 01DS13C1 Sinh 10

49 01 15 1223180003 Lê Thị Kim Ngà 09/09/1991 01DS15B1 Thực Vật Dược Liệu

50 01 15 1223360079 Nguyễn Hoàng Mỹ 02/05/2007 01TM15C1 Tiếng Anh Chuyên Ngành

51 01 13 1203360040 Võ Diệp Thanh Phong 13/06/2005 01YS13C1 Toán 10

52 01 13 1203360107 Tô Thành Long 09/09/2005 01TM13C1 Toán 10

53 01 13 1203360107 Tô Thành Long 09/09/2005 01TM13C1 Toán 11

54 01 13 1203360128 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt 22/10/2005 01TM13C1 Toán 12

55 01 13 1203360098 Biện Hoàng Huy 16/02/2005 01TM13C1 Toán 12

56 01 13 1203360118 Nguyễn Phạm Hoàng Ngân 11/05/2005 01KT13C1 Toán 12

57 01 13 1203360137 Nguyễn Thị Như Ngọc 26/08/2005 01KT13C1 Toán 12



STT Cơ sở KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

58 01 13 1203360130 Châu Trần Anh Vũ 08/12/2005 01TM13C1 Toán 12

59 01 13 1203360091 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân 06/09/2005 01DS13C1 Tóan 12

60 01 15 1223360249 Bùi Thị Phương Hoàn 03/05/2007 01DS15C1 Y học cơ sở

61 01 14 1213360120 Võ Vĩnh Phúc 17/4/2006 01TM14C1 Bảo mật mạng

62 02 14 2213240055 Phan Thị Thanh Thúy 20/09/1998 02DS14B1 Bào Chế

63 02 14 2213360044 Phạm Hoàng Phước 15/02/2004 02DS14D1 Bào Chế

64 02 14 2213360339 Nguyễn Thị Xuân Hân 06/12/1998 02DS14D1 Bào Chế

65 02 14 2213360339 Nguyễn Thị Xuân Hân 06/12/1998 02DS14D1 Bảo Quản Thuốc

66 02 14 2213180017 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 23/10/1980 02YS14B1 Bệnh ngoại khoa

67 02 14 2213360149 Đặng Thiên Phú 08/06/2006 02YS14C1 Bệnh truyền nhiễm

68 02 14 2213360015 Nguyễn Hoàng Long 27/03/2000 02DD14C1 Chăm sóc người bệnh chuyên khoa

69 02 14 2213360250 Nguyễn Thị Ngọc Mai 27/12/2006 02DD14C1 Chăm sóc người bệnh chuyên khoa

70 02 14 2213360264 Đỗ Nguyễn Hải Hà 16/8/2006 02DD14C1 Chăm Sóc Người Bệnh Lão Khoa

71 02 14 2213360265 Nguyễn Đình Anh Thư 01/02/2006 02DD14C1 Chăm Sóc Người Bệnh Lão Khoa

72 02 14 2213360254 Vũ Thị Kiều Anh 10/3/2006 02DD14C1 Chăm sóc người bệnh lão khoa

73 02 14 2213360127 Nguyễn Quốc Trung 23/10/2006 02DD14C1 Chăm Sóc Người Bệnh Truyền Nhiễm

74 02 14 2213360371 Lê Đức Anh 22/7/2002 02DD14C1 Chăm Sóc Sức Khỏe Phụ Nữ, Bà Mẹ Và Gia đình

75 02 14 2213360243 Võ Thị Thanh Ngân 20/10/2006 02DH14C1 Chế Bản Điện Tử

76 02 14 2213360119 Nguyễn Ngọc Anh Thư 01/01/2006 02KT14C1 Chính Trị

77 02 15 2223360266 Trần Thị Thu Trúc 28/10/2004 02YS15D1 Chính Trị



STT Cơ sở KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

78 02 15 2223360507 Phan Hồ Nam 04/08/2006 02DL15C1 Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam

79 02 15 2223360313 Nguyễn Nhật Tùng Dương 27/07/2006 02DL15C1 Địa lý tài nguyên du lịch Việt Nam

80 02 15 2223360528 Võ Đoàn Thái Tuấn 21/04/2005 02YS15C1 Điều dưỡng cơ bản

81 02 15 2223360541 Nguyễn Duy Hiển 03/02/1999 02YS15C1 Điều Dưỡng Cơ Bản

82 02 15 2223360272 Nguyễn Minh Triết 05/05/2006 02YS15C1 Điều dưỡng cơ bản

83 02 15 2223360157 Trương Nguyễn Kiều Oanh 29/04/2007 02DD15C1 Điều dưỡng cơ sở 1

84 02 15 2223360234 Võ Âu Bảo Ngọc 13/09/2007 02DD15C1 Điều dưỡng cơ sở 1

85 02 14 2213360015 Nguyễn Hoàng Long 27/03/2000 02DD14C1 Điều dưỡng cơ sở 1

86 02 14 2213240091 Thân Thị Hồng Đào 24/11/1981 02DS14B1 Dược Lâm Sàng

87 02 14 2213240055 Phan Thị Thanh Thúy 20/09/1998 02DS14B1 Dược Lâm Sàng

88 02 14 2213360044 Phạm Hoàng Phước 15/02/2004 02DS14D1 Dược Lâm Sàng

89 02 14 2213180046 Nguyễn Mạnh Lâm 25/10/1989 02YS14B1 Dược Lý

90 02 15 2223240202 Nguyễn Đăng Khoa 14/08/2004 02YS15A2 Dược Lý

91 02 15 2223360266 Trần Thị Thu Trúc 28/10/2004 02YS15D1 Dược Lý

92 02 15 2223360292 Hoàng Tuấn Anh 14/03/2003 02DN15D1 Giao tiếp trong kinh doanh

93 02 14 2213360061 Đinh Tiến Hoàng 12/12/2002 02DH14C1 Hóa 10

94 02 13 2203360186 Trần Anh Quốc 13/12/2005 02MK13C1 Hóa 10

95 02 14 2213360303 Cao Thanh Hải 03/7/1990 02YS14D1 Hóa 11

96 02 13 2203360132 Nguyễn Hoàng Nhật Long 25/09/2005 02DL13C1 Hóa 11

97 02 13 2203360186 Trần Anh Quốc 13/12/2005 02MK13C1 Hóa 11



STT Cơ sở KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

98 02 14 2213360339 Nguyễn Thị Xuân Hân 06/12/1998 02DS14D1 Hóa 11

99 02 14 2213360333 Vũ Hồng Thành 10/11/1999 02DN14D1 Hóa 11

100 02 14 2213360269 Y Mut Êban 04/6/1991 02YS14D1 Hóa 11

101 02 14 2213240199 Trần Phạm Tuấn Kiệt 13/10/2005 02MK14C1 Hóa 12

102 02 12 2193360036 Lê Thị Trúc Giang 09/09/2004 02DS12C1 Hóa 12

103 02 14 2213360104 Võ Trần Thanh Trúc 16/04/2006 02MK14C1 Hóa 12

104 02 14 2213360223 Trần Ngọc Bảo Trân 27/01/2005 02MK14C1 Hóa 12

105 02 14 2213360269 Y Mut Êban 04/6/1991 02YS14D1 Hóa 12

106 02 14 2213360360 Nguyễn Thị Thiên Nga 22/9/2004 02MK14D1 Hóa 12

107 02 15 2223360396 Phạm Thị Phương Anh 26/08/2007 02DS15C1 Hóa Dược - Dược Lý 1

108 02 15 2223240107 Phạm Hữu Minh 19/10/1988 02DS15B2 Hóa Dược - Dược Lý 1

109 02 15 2223360030 Nguyễn Thị Khánh Duy 20/09/2005 02DS15C1 Hóa Dược - Dược Lý 1

110 02 15 2223360319 Trần Nguyễn Văn Hoàng 26/12/2006 02DS15C1 Hóa Dược - Dược Lý 1

111 02 14 2213360044 Phạm Hoàng Phước 15/02/2004 02DS14D1 Hóa Phân Tích

112 02 14 2213240042 Đỗ Ngọc Thực 28/12/2000 02DS14B1 Kiểm Nghiệm

113 02 14 2213180022 Vũ Thị Quyên 02/12/1990 02DS14B1 Kiểm Nghiệm

114 02 15 3223180019 Nguyễn Thị Kim Phượng 10/07/1991 02KT15E2 Kinh Tế Vi Mô

115 02 15 2223360114 Dương Tấn Khôi 18/09/2004 02DN15C1 Kinh Tế Vi Mô

116 02 14 2213180066 Trần Đức Phúc 09/10/1972 02DS14B1 Kỹ Năng Giao Tiếp Và Tư Vấn Dược

117 02 14 2213360339 Nguyễn Thị Xuân Hân 06/12/1998 02DS14D1 Kỹ Năng Giao Tiếp Và Tư Vấn Dược



STT Cơ sở KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

118 02 15 1223360203 Phạm Dương Thùy Ngân 19/02/2002 02PL15C1 Kỹ Năng Soạn Thảo Văn Bản

119 02 15 2223360553 Nguyễn Đức Nam 29/06/2005 02PM15C2 Lập Trình Window 1

120 02 15 2223360507 Phan Hồ Nam 04/08/2006 02DL15C1 Lịch Sử Việt Nam

121 02 15 1223240025 Huỳnh Thị Minh Hiếu 06/04/1997 02PL15A1 Luật Dân Sự

122 02 15 1223360203 Phạm Dương Thùy Ngân 19/02/2002 02PL15C1 Luật Hiến pháp

123 02 15 1223360203 Phạm Dương Thùy Ngân 19/02/2002 02PL15C1 Luật Hình Sự

124 02 13 1203360171 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 19/12/2004 02DS13C2 Lý 10

125 02 15 2223360326 Huỳnh Thị Minh Phương 31/12/2006 02DH15C2 Lý 10

126 02 13 2203360132 Nguyễn Hoàng Nhật Long 25/09/2005 02DL13C1 Lý 10

127 02 13 2203360082 Trương Quang Minh 09/12/2005 02DL13C1 Lý 10

128 02 13 2203360285 Võ Quốc Khánh 29/08/2003 02TM13C1 Lý 11

129 02 13 2203360337 Lâm Tuyết  Nhung 26/10/2005 02DS13C2 Lý 11

130 02 13 2203360094 Trần Thị Ngọc Khánh 18/09/2003 02DS13C1 Lý 11

131 02 13 2203360265 Trần Võ Hà Trang 25/02/2005 02DS13C2 Lý 11

132 02 13 2203360081 Hồ Ngọc Bảo Ngân 14/10/2005 02DD13C1 Lý 12

133 02 13 2203360182 Ngô Ngọc Yến Vy 16/07/2004 02DD13C2 Lý 12

134 02 13 2203360296 Lê Ngọc Mai 28/02/2005 02YS13C1 Lý 12

135 02 13 2203360278 Vũ Thị Bình Dương 03/04/2002 02DD13C2 Lý 12

136 02 13 2203360223 Nguyễn Thị Thủy Trúc 12/02/2005 02DD13C2 Lý 12

137 02 13 2203360082 Trương Quang Minh 09/12/2005 02DL13C1 Lý 12



STT Cơ sở KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

138 02 15 2223360402 Lê Ngọc Thuỷ Tiên 29/12/2007 02MK15C1 Marketing Căn Bản

139 02 15 2223360114 Dương Tấn Khôi 18/09/2004 02DN15C1 Marketing Căn Bản

140 02 15 2223360199 Lê Ngọc Bảo Thy 25/12/2007 02MK15C1 Marketing căn bản

141 02 15 2223360453 Phạm Ngọc Quỳnh Như 10/12/2007 02MK15C1 Nghiệp Vụ Marketing

142 02 13 2203360349 Lê Thị Quỳnh 08/07/1993 02MK13D1 Nguyên Lý Kế Toán

143 02 15 2223360212 Nguyễn Hoàng Thục Đoan 30/06/2006 02MK15C1 Nguyên Lý Kế Toán

144 02 15 2223360114 Dương Tấn Khôi 18/09/2004 02DN15C1 Nguyên Lý Kế Toán

145 02 15 2223360301 Nguyễn Hồng Ngọc 12/02/2007 02MK15C1 Nguyên lý kế toán

146 02 15 2223360123 Nguyễn Thị Cẩm Tú 14/02/2007 02DD15C1 Nhập Môn Ngành Điều Dưỡng

147 02 15 2223360011 Trần Ngọc Thanh Thảo 23/04/2005 02DD15C1 Nhập Môn Ngành Điều Dưỡng

148 02 15 2223360129 Lê Nguyễn Ngọc Phương 14/06/2007 02DD15C1 Nhập Môn Ngành Điều Dưỡng

149 02 15 2223360134 Phạm Thị Hương Thảo 20/07/2003 02DD15C2 Nhập Môn Ngành Điều Dưỡng

150 02 15 2223360314 Hồ Hoài An 17/11/2007 02DD15C1 Nhập Môn Ngành Điều Dưỡng

151 02 15 2223360297 Trịnh Đoàn Tuấn Phong 19/08/2007 02DD15C1 Nhập Môn Ngành Điều Dưỡng

152 02 15 2223240222 Lê Thị Kim Phụng 15/08/2004 02DD15A2 Nhập Môn Ngành Điều Dưỡng

153 02 15 2223360375 Trần Thị Thu Huyền 29/01/2007 02MK15C1 Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh

154 02 15 2223360301 Nguyễn Hồng Ngọc 12/02/2007 02MK15C1 Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh

155 02 15 2223360589 Lê Ngọc Yến Vy 19/02/2005 02DN15C1 Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh

156 02 15 2223360589 Lê Ngọc Yến Vy 19/02/2005 02DN15C1 Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh

157 02 15 2223360588 Nguyễn Thị Lan Đài 27/06/2005 02DN15C1 Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh



STT Cơ sở KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

158 02 15 2223360588 Nguyễn Thị Lan Đài 27/06/2005 02DN15C1 Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh

159 02 14 2213360226 Huỳnh Nguyễn Minh Quân 30/10/2005 02DN14C1 Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh

160 02 14 2213360201 Nguyễn Vũ Anh Minh 16/7/2006 02MK14C1 Phân tích hoạt động kinh doanh

161 02 15 2223360507 Phan Hồ Nam 04/08/2006 02DL15C1 Pháp Luật

162 02 15 2223240055 Nguyễn Thành Phát 27/06/2000 02KT15B1 Pháp Luật

163 02 15 2223360449 Hoàng Thành Nhân 09/10/2006 02PM15C2 Pháp Luật

164 02 13 2203240242 Phạm Lan Anh 05/05/1999 02YS13A2 Pháp Luật

165 02 15 2223240246 Bùi Ngọc Trâm 17/10/2001 02DS15A2 Pháp Luật

166 02 14 2213360171 Lê Gia Long 16/05/2006 02TW14C1 Pháp Luật

167 02 14 2213360044 Phạm Hoàng Phước 15/02/2004 02DS14D1 Quản Lý Dược

168 02 14 2213360226 Huỳnh Nguyễn Minh Quân 30/10/2005 02DN14C1 Quản Trị Doanh Nghiệp

169 02 13 2203360278 Vũ Thị Bình Dương 03/04/2002 02DD13C2 Sinh 10

170 02 13 2203360278 Vũ Thị Bình Dương 03/04/2002 02DD13C2 Sinh 11

171 02 14 2213360243 Võ Thị Thanh Ngân 20/10/2006 02DH14C1 Thiết kế đồ họa 2d vs illustrato

172 02 15 2223360561 Siu H' Sami 07/07/2006 02DS15C1 Thực Vật Dược Liệu

173 02 15 2223360261 Lê Thảo Tiên 27/01/2006 02DS15C1 Thực Vật Dược Liệu

174 02 15 2223360415 Nguyễn Trần Chấn Khang 16/10/2004 02DS15C1 Thực Vật Dược Liệu

175 02 15 2223360419 Trần Minh Thái 30/08/2007 02DS15C1 Thực Vật Dược Liệu

176 02 15 2223360476 Phan Văn Thành 03/08/2000 02DS15D2 Thực Vật Dược Liệu

177 02 14 2213360180 Mai Thành Công 30/03/2005 02MK14C1 Tiếng Anh



STT Cơ sở KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

178 02 15 2223360026 Mai Thị Huyền 03/06/1999 02YS15D1 Tiếng Anh

179 02 14 2213360327 Võ Duy Thoại 22/6/1995 02YS14D1 Tiếng Anh

180 02 14 2213360156 Mai Ngọc Thục Khuê 25/02/2006 02DD14C1 Tiếng Anh

181 02 15 2223360185 Vũ Huy Hoàng 14/04/2006 02DH15C1 Tiếng Anh Chuyên Ngành

182 02 15 2223360553 Nguyễn Đức Nam 29/06/2005 02PM15C2 Tiếng Anh Chuyên Ngành

183 02 12 2193360293 Nguyễn Ngọc Cẩm Hương 05/03/2001 02MK12C1 Tin Học

184 02 13 2203240177 Nguyễn Duy Minh 08/10/2002 02YS13A1 Tin Học

185 02 14 2213240051 Lê Thị Tuyết Hoa 08/05/1997 02DS14B1 Tin Học

186 02 13 2203360153 Từ Trương Bảo Duy 26/08/2005 02DL13C1 Toán 10

187 02 13 2203360132 Nguyễn Hoàng Nhật Long 25/09/2005 02DL13C1 Toán 10

188 02 14 2213360223 Trần Ngọc Bảo Trân 27/01/2005 02MK14C1 Toán 10

189 02 13 2203360019 Tiêu Xuân Trường 27/01/2004 02DL13C1 Toán 10

190 02 13 1203360027 Trần Ngọc Tường Vy 20/04/2005 02DD13C1 Toán 10

191 02 14 2213360061 Đinh Tiến Hoàng 12/12/2002 02DH14C1 Toán 11

192 02 14 2213360377 Thái Bửu Quốc 13/4/2005 02MK14C1 Toán 11

193 02 14 2213360226 Huỳnh Nguyễn Minh Quân 30/10/2005 02DN14C1 Toán 11

194 02 14 2213360109 Trương Ngọc Kim Ngân 27/11/2006 02DH14C1 Toán 11

195 02 14 2213360133 Nguyễn Hoàng Nhật Hào 10/05/2006 02MK14C1 Toán 11

196 02 14 2213360243 Võ Thị Thanh Ngân 20/10/2006 02DH14C1 Toán 11

197 02 14 2213360288 Nguyễn Ngọc Nhi 13/7/2006 02DH14C1 Toán 11



STT Cơ sở KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

198 02 14 2213240199 Trần Phạm Tuấn Kiệt 13/10/2005 02MK14C1 Toán 11

199 02 14 2213360094 Trần Phương Bảo Ngọc 23/02/2006 02MK14C1 Toán 11

200 02 13 1203360045 Nguyễn Thị Như Ý 05/02/2005 02DS13C1 Toán 12

201 02 14 2213360170 Lê Thái Minh Nhật 22/05/2004 02DH14C1 Toán 12

202 02 13 2203360182 Ngô Ngọc Yến Vy 16/07/2004 02DD13C2 Toán 12

203 02 14 2213360104 Võ Trần Thanh Trúc 16/04/2006 02MK14C1 Toán 12

204 02 13 2203360213 Ngô Bảo Lộc 05/04/2004 02MK13C1 Toán 12

205 02 13 2203360293 Lương Anh Kiệt 16/12/2003 02MK13C1 Toán 12

206 02 13 2193360165 Trương Thị Thủy Tiên 24/11/2001 02KT13C1 Toán 12

207 02 13 2203360023 Tô Nhật Hào 10/09/2001 02TM13C1 Toán 12

208 02 13 2203360025 Phạm Văn Nam 29/10/2003 02TM13D1 Toán 12

209 02 13 2203360280 Lê Văn Tiến 10/10/2004 02KT13C1 Toán 12

210 02 13 2203360094 Trần Thị Ngọc Khánh 18/09/2003 02DS13C1 Văn 11

211 02 13 2203360087 Đặng Yến Nhi 18/09/2005 02DS13C1 Văn 12

212 02 15 2223240025 Cao Minh Điền 26/07/2000 02DS15B1 Viết Đọc Tên Thuốc

213 02 15 2223360275 Nguyễn Ngọc Bích 24/07/2007 02DS15C1 Viết Đọc Tên Thuốc

214 02 15 2223360561 Siu H' Sami 07/07/2006 02DS15C1 Viết Đọc Tên Thuốc

215 02 14 2213360171 Lê Gia Long 16/05/2006 02TW14C1 Xây Dựng Website Với Php Và Mysql

216 02 15 2223360234 Võ Âu Bảo Ngọc 13/09/2007 02DD15C1 Y Học Cơ Sở

217 02 15 2223240202 Nguyễn Đăng Khoa 14/08/2004 02YS15A2 Y Học Cơ Sở



STT Cơ sở KHÓA MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH MÃ LỚP MÔN THI

218 02 14 2213180064 Nguyễn Thị Phương Thảo 03/11/1989 02YS14A1 Y học cổ truyền

219 02 14 2213180064 Nguyễn Thị Phương Thảo 03/11/1989 02YS14A1 Y tế công cộng

220 02 14 2213240141 Trần Quang Tuyến 18/11/2003 02YS14A1 Y tế công cộng

221 02 14 2213360254 Vũ Thị Kiều Anh 10/3/2006 02DD14C1 Y tế công cộng

222 02 14 2213360303 Cao Thanh Hải 03/7/1990 02YS14D1 Y Tế Cộng Đồng

223 02 14 2213180021 Trần Đình Nghị 30/03/1990 02YS14B1 Y Tế Cộng Đồng

TPHCM, Ngày 06 tháng 5 năm 2023
Phòng Đào Tạo


